
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu 

- Tên dự toán: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội 

Quốc Hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -

2031. 

- Chủ đầu tư: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội 

Quốc Hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên. 

- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày 

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng. 

- Địa điểm thực hiện: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: Số 159 Pasteur, 

phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a. Yêu cầu chung: 

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích 

mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá 

chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà 

thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có 

thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh 

giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương 

cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. 

Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. 

Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được 

thể hiện như tại các bảng dưới đây:   

b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết: 

STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

1 

Thiết kế in ấn bìa hồ sơ F3  

Thông số kỹ thuật: Bìa F3 định lượng: 180gsm, Quy 

cách: 32x48(cm), Chất lượng: dày và cứng, bề mặt 

bóng mịn, ít lem mực, không cặn bẩn.  

Cái 22.000 



STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

Xuất xứ: Việt Nam 

2 

Thiết kế in ấn bì thư Lớn 27cm x 37cm 

In offset 1 màu  

Cấn bế, dán thành phẩm  

Giấy Ford 100gsm  

Kích thước: 27 cm x 37cm  

Băng keo nắp  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 50.000 

3 

Thiết kế in ấn bì thư Trung 17cm x 26cm  

In offset 1 màu  

Cấn bế, dán thành phẩm  

Giấy Ford 100gsm  

Kích thước: 17 cm X 26cm  

Băng keo nắp  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 50.000 

4 

Thiết kế in ấn bì thư Nhỏ 13cm x 25cm  

In offset 1 màu  

Cấn bế, dán thành phẩm  

Giấy Ford 100gsm  

Kích thước: 13 cm x 25cm  

Băng keo nắp  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 50.000 

5 

Thiết kế in ấn bì thư lớn MẬT 27cm x 37cm  

Kích thước: 27cm X 37cm  

Giấy Fort 100 gsm  

In offset 1 màu  

Mặt trong màu đen  

Bế, dán thành phẩm  

Băng keo nắp 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 50.000 

6 

Thiết kế in ấn bì thư Trung MẬT 17cm x 26cm  

Kích thước: 17cm x 26cm  

Giấy Fort 100 gsm  

In offset 1 màu  

Mặt trong màu đen  

Bế, dán thành phẩm  

Băng keo nắp  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 50.000 

7 

Thiết kế in ấn bì thư Nhỏ MẬT 13cm x 25cm  

Kích thước: 13cm x 25cm  

Giấy Fort 100 gsm  

In offset 1 màu  

Mặt trong màu đen  

Bế, dán thành phẩm  

Băng keo nắp  

Cái 50.000 



STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

Xuất xứ: Việt Nam 

8 

Mực in laser 76A (tương thích)  

Loại mực: Laser trắng đen  

Dung lượng: 3.000 trang độ phủ 5%  

Hộp 10 

9 

Mực in laser 070 (tương thích)  

Số lượng bản in tối đa: Khoảng 3.000 trang in tiêu 

chuẩn (độ bao phủ 5%) theo tiêu chuẩn hãng 

Mô tả khác: Độ bao phủ: 5% trên A4  

Hộp 20 

10 

Hộp mực TK7230 (tương thích)  

Công suất in: Khoảng 35.000 trang (khổ A4, độ phủ 

5%)  

Hộp 10 

11 

Kẹp bướm các loại (51mm; 41mm; 32mm; 25mm)  

Kích cỡ: 51mm; 41mm; 32mm; 25mm.  

Chất liệu: Thường bằng thép không gỉ (inox), được 

phủ sơn tĩnh điện màu đen hoặc màu.  

Thiết kế: Lò xo chắc chắn, độ mở rộng, có thể kẹp 

dọc hoặc ngang  

Xuất xứ: Việt Nam 

Hộp 

(12 cái) 
800 

12 

Bút viết mực nước màu xanh: Mực gel dạng lỏng, 

trơn đều, nhanh khô và không chất độc hại. Màu mực 

đậm, không lem, không phai màu. Bút thiết kế đầu bi 

được làm bằng hợp kim có kích cỡ l.0mm, cùng với 

chất liệu mực cao cấp 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cây 500 

13 

Giấy A4 

- Khổ giấy: A4 (210 X 297 mm). 

- Định lượng: 70 gsm (gram/m2). 

- Số tờ/ream: 500 tờ, 5 ream/thùng 

- Độ trang (ISO/CIE): > 102% ISO hoặc 148- 151 

CIE (độ trắng cao, sáng) 

- Độ dày: Khoảng 107 microns (hoặc 100 um). 

- Độ đục (Opacity): Cao. 

- Bề mặt: Láng mịn, sáng bóng, giúp bám mực tốt, 

không lem nhòe. 

- Bảo quản : Nhiệt độ: 10 ~ 55Q c, Độ ẩm: 55 ~ 

95% RH 

Thùng 400 

14 

Băng keo simili 5F là loại băng keo thường thấy trong 

các văn phòng, cơ sở in ấn hay cắt dán thủ công. Loại 

băng keo màu 1 mặt với chất liệu simili bền bỉ, độ 

dính cao và tạo tính thẩm mỹ cao cho bề mặt dán. Sản 

phấm không độc hại, có màu sắc đa dạng đế tiện dụng 

cho mục đích công việc, dạng cuộn 8 yard dễ sử dụng. 

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu simili dẻo dai, 

chống thấm tốt và độ dính cao, không bị rách. Kích 

Cuộn 50 



STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

cỡ keo 5cm khá thông dụng, đặc biệt không chứa mùi 

độc hại cho người dùng. 

Xuất xứ: Việt Nam 

15 

Giấy note 3x3 

Chất lượng của giấy note rất tốt, độ mịn cao và 

không xuất hiện bụi giấy. Kích thước 3x3 tương ứng 

là 7,6cm*7,6cm thích hợp ghi chú, nhỏ gọn dễ sử 

dụng. Chất keo bền lâu, khó bong tróc 

Xấp 100 

16 

Bút dạ quang  

Đầu bút và ruột bút làm bằng polyester, dạng vát 

xéo, bên ngoài vỏ bọc bằng nhựa pp.  

Bề rộng nết viết của bút 4mm.  

Bút dạ quang có 5 màu mực phản quang tốt: Vàng, 

cam, hồng, xanh lá, xanh biển. Mực viết dược sản 

xuất từ chất màu hòa với nước, vì vậy nó không gây 

mùi khó chịu và không độc hại. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cây 100 

17 

Giấy note 05 màu nhựa  

Kích thước: 20x48mm. Đóng gói: 5 xấp / vỉ.  

Giấy note nhựa 5 màu nhựa. Giấy có nhiều tờ trong 

1 xấp, mỗi vỉ gồm 5 xấp 5 màu khác nhau có hình 

mũi tên để đánh dấu vị trí cần lưu ý, có thể tháo dán 

1 lớp keo ở cạnh giúp bạn sau khi ghi chú có thể dán 

11 lớp keo ở cạnh giúp bạn sau khi ghi chú có thế dán 

lên các vị trí khác nhau.  

Xấp 100 

18 

Bấm kim trợ lực 

Dùng kim số 3 24/6 và 26/6.  

Dập được trên 25 tờ định lượng 70 và 20 tờ định 

lượng 80.  

Thiết kế khay kim mở phía trước bằng nút bấm tiện 

dụng thay kim.  

Giảm 40% lực bấm so với bấm thông thường  

Cái 100 

19 

Bìa nút loại lớn  

Kích thước: 26cm X 35cm, phù hợp đựng các loại 

giấy tờ khổ F4. Chất liệu: Thường làm bằng nhựa 

pp trong suốt, bền, dẻo, chống thấm nước.  

Thiết kế: Có nút nhựa gắn ở miệng bìa để giữ giấy 

không bị rơi ra ngoài, bảo vệ tài liệu khỏi hư hỏng.  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1.000 

20 

Kim Bấm 

Kích thước: Loại nhỏ nhất, chân kim khoảng 

4.8mm, chiều dài 9.3mm.  

Sức chứa: Bấm được khoảng 2-10 tờ giấy mỏng 

(70-80gsm), có thể nhiều hơn tùy loại máy.  

Chất liệu: Thép chuyên dụng, cứng cáp, sắc bén, ít 

Hộp 50 



STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

gỉ sét.  

Dùng cho: Máy bấm kim số 10 (máy bấm mini).  

Xuất xứ: Việt Nam 

21 

Bìa màu A4 (100 tờ/Ram).  

Thông số kỹ thuật: Khổ: A4 (210x297Cm).  

Đóng gói: 100 tờ/xấp. Độ dày: 160gsm.  

Xuất xứ: Việt Nam 

Ram 30 

22 

Bút xóa kéo: Băng dài 12m, bề rộng 5mm, vỏ màu 

xanh lá.  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 100 

23 

Kéo Văn phòng 210mm  

Lưỡi kéo được chế tạo từ sắt, bền đẹp. Bên ngoài 

cán kéo được bao bọc bởi lớp nhựa nguyên sinh 

không chứa BPA nên an toàn cho người sử dụng.  

Kích thước: 206x78mm  

Cái 100 

24 

Bìa lá A4  

Thông số kỹ thuật: Bìa nhựa chịu va đập cao, Bề 

mặt có độ bóng cao, Sản phẩm có độ trong, Phù hợp 

khổ giấy A4. Kích thước(Dài x Rộng x Cao): A4. 

(50 cái/xấp)  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1.000 

25 

Cặp 3 dây 20cm  

Bìa được làm từ carton cứng, có độ bền cao. Bề mặt 

có sẵn tem nhãn để ghi chú các thông tin quan 

trọng. Giúp lưu trữ và bảo quản hiệu quả giấy tờ, tài 

liệu. Gáy rộng: 20cm. Kích thước: 22x30cm  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2.000 

26 

Keo hồ dán nước dạng keo lỏng, mùi dễ chịu, không 

gắt. Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ kết dính 

tốt. Sản phẩm không độc hại, an toàn với sức khỏe  

- Đầu bôi keo dạng lưỡi gà, dễ dàng sử dụng và 

không bị khô đầu dán  

- Dung tích: 30ml  

Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 120 

27 

Dây đeo bản lớn móc xoay + thẻ kích thước: 

10.2x7.6 (cm)  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 500 

28 

Nước ion kiềm 

Thể tích thực: 330ml  

Quy cách: 24 chai/thùng.  

Xuất xứ: Việt Nam 

Thùng 200 

29 

Cà phê hòa tan dạng gói 

Loại: 3inl (Cà phê, đường, sữa).  

Quy cách: Hộp 18 gói (mỗi gói 16g).  

Thành phần: Cà phê hòa tan, đường, bột kem sữa.  

Hộp 50 



STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

Hương vị: Đậm đà, thơm quyến rũ, vị đắng đặc 

trưng của cà phê.  

Xuất xứ: Việt Nam 

30 

Ly giấy  

Đóng gói: 1000 cái/thùng  

Kích thước sản phẩm: Dài 38,5 X Rộng 31 X Cao 

34cm  

Khối lượng sản phẩm: 4grams  

Thuộc tính sản phẩm: White - 1PE  

Dung tích: 7oz  

Đường kính nắp: D73 (Đường kính miệng 95mm)  

Xuất xứ: Việt Nam 

Thùng 10 

1.3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu phải Cam kết: 

- Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025. 

- Trường hợp hàng hóa cung cấp bị lỗi từ nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận 

chuyển đến Chủ đầu tư hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư, trong vòng 05 giờ nhà thầu phải đổi hàng mới (01 đổi 01) 

đáp ứng đúng yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu không đáp 

ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện 

và toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng 

hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu 

của hợp đồng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính 

kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm 

thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng 

các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay 

điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng 

với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi 

chi phí phát sinh bên bán chịu. 

 


